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Dẫn nhập: Ðàm Hư pháp sư (1875-1963) là người huyện Ninh Hà, tỉnh Hà Bắc, 
họ Vương, húy Phước Ðình, pháp hiệu Long Hàm, pháp tự Ðàm Hư. Năm 17 tuổi, 
sư vâng lịnh cha kết hôn sanh được 5 người con. Sư sống bằng nghề nông và mua 
bán nhỏ, sau học nghề thuốc. Năm 40 tuổi, sư nghe giảng kinh Pháp Hoa liền phát 
tâm xuất gia. Năm 1917, nhờ sự hướng dẫn của pháp sư Thanh Trì, sư xuất gia với 
ngài Ấn Khôi ở chùa Cao Minh, Lai Thủy. Năm sau, sư thọ giới và học Thiên Thai 
giáo quán với pháp sư Ðế Nhàn ở chùa Quán Tông, Ninh Ba (Triết Giang). Năm 
1925, sư được ngài Ðế Nhàn phó pháp, là đời thứ 44 tông Thiên Thai, hiệu là Kim 
Hàm. Sau đó, sư hoằng pháp ở Ðông Bắc Trung Hoa và kiến lập nhiều chùa như 
chùa Cực Lạc (Cáp Nhĩ Tân), chùa Lăng Nghiêm ở Doanh Khẩu.. Về sau, sư trụ trì 
chùa Trạm Sơn ở Thanh Ðảo, lấy hiệu Trạm Sơn Lão Nhân. Về già, sư hoằng pháp 
ở Hương Cảng, sáng lập thư viện Phật giáo Trung Hoa, Phật học viện Hoa Nam. 
Sư đặc biệt khuyến tấn tứ chúng đệ tử dùng pháp môn niệm Phật làm chánh hạnh.. 
Tác phẩm Niệm Phật Luận dưới đây thật ra là một bài giảng tại Phật học viện Hoa 
Nam, được đệ tử của sư là ngài Ðại Quang ghi lạI, và đặt tựa là Niệm Phật Luận. 
Nhận thấy, bài giảng này tuy dành cho hàng sơ cơ học Phật nhưng rất thiết thực về 
pháp môn Tịnh Ðộ, chúng tôi mạo muội chuyển ngữ sang tiếng Việt với ước mong 
bản dịch nháp này sẽ giúp cho các bạn đồng tu tịnh nghiệp củng cố thêm niềm tin 
vào bản nguyện vô biên của đấng Từ Phụ A Di Ðà, hạnh, nguyện càng thêm kiên 
cố, thiết tha.  

*** 
 
 Phật pháp bắt nguồn từ Ấn Ðộ, truyền đến Trung Quốc cho đến các nước trên 
thế giới. Mục đích của đạo Phật chẳng ngoài mục đích khiến người giác ngộ tự 
tâm, lìa khổ được vui. Phật có nghĩa là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 
Lại nữa, Phật dùng từ bi làm gốc: từ hay ban vui, bi hay cứu khổ.  
 Ðức Phật xuất thế, thuyết pháp bốn mươi chín năm, người đời sau kết tập lại 
thành tam tạng, mười hai bộ (1). Bởi chúng sanh căn tánh chẳng đồng nhất, nên 
giáo pháp mỗi hạng lãnh thọ cũng khác biệt. Sau khi truyền tới Trung Quốc, nói 
chung, lại chia thành năm tông lớn: Tông (Thiền), Giáo, Luật, Mật, Tịnh. Ý Phật 
chẳng riêng chia thành năm tông lớn ấy. Xét trong kinh Phật, cũng chẳng thấy đề 
cập đến tông nào, phái nào. Chỉ là để phù hợp căn tánh chúng sanh, theo xu thế tự 
nhiên, người đời sau tiếp nối tiền nhân, mỗi mỗi tự đề cao sở học, mới lập thành 
năm tông lớn đó.  



Trong năm tông lớn, Tông môn là giáo ngoại biệt truyền (truyền riêng ngoài 
giáo), chuyên dụng công tu thiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Trong 
Giáo môn, trước hết phải ngộ rồi mới tu, do tu mà chứng. Luật tông chuyên trì giới 
luật của Phật, trước để gìn giữ thân, sau là nhiếp tâm, như năm giới, mười giới, hai 
trăm năm mươi giới, bồ tát giới, tam tụ tịnh giới v.v.. Do giới luật nghiêm tịnh, nên 
có thể do giới sanh định, bởi định phát huệ. Mật tông lại chuyên môn trì chú, điều 
chú trọng nhất là phải tam mật tương ưng.  

So ra, với người sơ cơ nhập đạo, bốn tông này đều hơi khó tu tập. Chỉ riêng có 
tông Tịnh Ðộ là đơn giản nhất, là tắt gọn nhất, chỉ kiên trì một câu nam mô A Di 
Ðà Phật, niệm tới nhất tâm bất loạn, liền được đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực 
Lạc, bất kể lợi căn hay độn căn đều nhiếp thọ hết cả.  
 Tu pháp môn Tịnh Ðộ, sự hành trì duy nhất là thành tâm niệm Phật. Giả như có 
kẻ đến hỏi: Vì sao phải niệm Phật? Trước hết, hãy căn cứ vào nghĩa chữ để giải 
thích hai chữ Niệm Phật. Chữ Niệm là do chữ Kim và chữ Tâm hợp thành. Tách ra 
thành kim tâm (cái tâm hiện tại), còn gộp lại thì thành chữ Niệm. Phật là tiếng 
Phạn, nói đầy đủ là Phật Ðà Da. Nếu nói theo tiếng Tàu, thì có nghĩa là giác ngộ, 
cũng nghĩa là Minh Bạch. Niệm Phật phù hợp khả năng của mỗi người, và ai cũng 
có thể niệm được. Ý nghĩa của việc niệm Phật là cầu sao cho một niệm tâm hiện 
tiền được giác ngộ và minh bạch. Một niệm đầy đủ mười pháp giới, tức là: ‘thập 
thế cổ kim, bất ly đương niệm. Vi trần sát độ bất cách hào đoan’ (Mười đời xưa 
nay, chẳng ngoài cái niệm hiện tại. Vi trần cõi nước chẳng bị ngăn ngại dẫu chỉ 
bằng mảy lông). Như nếu có thể phát tâm niệm Phật thì một niệm niệm Phật, một 
niệm giác ngộ. Niệm niệm niệm Phật, niệm niệm giác ngộ. Một niệm niệm Phật, 
một niệm minh bạch. Niệm niệm niệm Phật, niệm niệm minh bạch. Có ai chẳng 
mong được giác ngộ? Ai lại chẳng nguyện được minh bạch? Hiềm vì con người chỉ 
nói, mong giác ngộ nơi đầu môi chót lưỡi. Mong được minh bạch mà trong tâm 
vẫn chứa toàn ý tưởng hồ đồ. Do trong tâm có ý tưởng hồ đồ, thân bèn làm chuyện 
hồ đồ. Ý tưởng hồ đồ là gì? Chính là ba nghiệp của ý: tham, sân, si. Chuyện hồ đồ 
là gì? Chính là ba nghiệp của thân: giết, trộm, dâm và bốn nghiệp của miệng: nói 
đôi chiều, nói ác, nói dối, nói thêu dệt. Do ba nghiệp thân, miệng, ý chẳng tịnh, nên 
suốt ngày sáu căn va chạm sáu trần, phân biệt thanh, sắc, tài lợi, thị phi, tốt xấu, 
dựa vào những điều mình hay, mình biết để suy lường.  

Niệm Phật là đổi cái sống lấy cái chín, buông bỏ những cái hay biết như vậy, 
rời bỏ cả năng giác, năng tri, để khôi phục bổn giác, bổn tri. Khôi phục được bổn 
giác thì có thể thành Phật. Thành Phật cũng chẳng phải là thêm cái gì khác từ ngoài 
vào [bổn giác]. Chỉ cần công phu niệm Phật, niệm cho đến khi thành một phiến, 
khiến bất cứ thứ gì nhơ nhớp trong tâm đều bị tẩy sạch cả. Những thứ bẩn nhớp đã 
trừ sạch rồi, Phật tánh liền hiện tiền.  
 Tâm con người vốn là giác ngộ, là quang minh, thể của tâm châu biến pháp 
giới. Chỉ do cái tối tăm vô thỉ khởi lên, tâm bị sáu trần che lấp, tri giác của chúng 



ta thiên chấp một bề, chỉ biết đến cái ngã nhỏ bé của sắc thân mà lầm lạc cái giác 
tánh đại ngã của tận hư không khắp pháp giới. Nào biết đâu rằng cái thân thể được 
xem là Ngã ấy chỉ là bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không, căn, thức, giả hợp thành. 
Nếu đem những thứ ấy tách rời ra, thân thể này chẳng còn tồn tại. Ví dụ như: da, 
thịt, gân xương thuộc về địa đại, máu huyết, tân dịch thuộc về thủy đại. Mát, nóng, 
ấm, đụng chạm thuộc về hỏa đại. Khí lực động chuyển thuộc về phong đại. Hư 
không trong ngoài thân thuộc về không đại (Nếu chẳng có hư không, con người 
chết sạch!). Ngoài ra còn phải có sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 
thuộc về căn đại. Trong mỗi căn lại có một thức là thuộc về thức đại. Nếu tách 
riêng những thứ này, mỗi cá nhân còn chẳng tồn tại, huống là có Ngã ư? Do những 
thứ trên giả hợp thành mà có một cái Ngã. Thật sự, thân này chẳng qua là một cái 
túi da thối đựng đầy những thứ tanh hôi, thối nát, nhơ bẩn.  

Giả như đang lúc chúng ta giảng pháp đây, chợt có kẻ cầm một cái đãy da đựng 
đầy phân, buộc chặt miệng đãy, xách vào đây, chúng ta ai cũng cho đó là vật nhơ 
nhớp, bịt mũi sợ thối, tránh thật xa hoặc gấp đem vứt bỏ đi, cho là thứ ghê tởm. Kỳ 
thật, mỗi người chúng ta đều là những cái túi da thối. Cái đãy chứa đầy phân nhơ 
ấy đem so với những cái túi da thối của chúng ta còn sạch sẽ hơn. Bởi vì cái đãy da 
thối ấy còn được buộc chặt miệng, còn những cái túi da thúi của chúng ta, trên 
dưới đều mở toang hoác, tuôn nồng xú khí, như ta thường nói: ‘Cửu khiếu thường 
lưu bất tịnh’ (chín lỗ thường tuôn thứ bất tịnh). Khổ nỗi, con người luôn cho rằng 
cái túi da thúi này chính là mình, lại vô cùng yêu mến, trang điểm, tẩm bổ gìn giữ 
nó. Nếu dùng Phật nhãn để xem, mới thấy thật là ngu si, điên đảo! Quý vị nên biết: 
cái thân này của ta, ai cũng cho là ta, thật ra chẳng phải là ta, chỉ là vật để ta sử 
dụng... Nên trước chữ ta thêm vào chữ của, để thành chữ ‘của ta’, vì thân thể này 
chỉ là một bộ phận của mình. Như mỗi vật có công dụng riêng, khi nào cần dùng 
thì sử dụng, khi không cần thì chẳng màng đến, chẳng bị nó làm phiền. Nếu chẳng 
dẹp được nó qua một bên, sẽ bị vướng mắc vào nó.  

Thói thường, ta xem thân thể này là ta, cái gì ngoài ta thì là người. Nhiều cái ta 
và người ấy hợp thành chúng sanh. Mỗi chúng sanh lại mong sống lâu, liên tục 
chẳng dứt, đó là thọ giả. Thật ra đều là giả danh, giả tướng.Tỉ như, ta, người đều là 
giả đối đãi, là pháp đối đãi: do có người nên có ta, do có ta mà có người. Chúng 
sanh là nhân thành giả: giả nhờ vào cái nhân của chúng sanh (nghiệp) mà thành. 
Thọ giả là tương tục giả, do ta, người, chúng sanh tiếp nối. Nếu lìa khỏi được 
những [vọng niệm] ấy, nào có cái ngã thật?  

Huống nữa, ngã có nghĩa là chủ tể, mà ta chẳng làm chủ được cái thân này. Ví 
như: khi đói, không ăn không được. Khi khát, không uống không xong. Khi thọ 
mạng hết, phải chết, chẳng chết chẳng được. Mắt chạm phải cái gì đẹp, chẳng thể 
không nhìn sơ vài cái. Gặp phải cảnh ngũ dục, khó lòng chẳng hưởng thụ. Do vậy, 
cái ý nghĩa chủ tể đã chẳng còn. Phải biết: ăn, uống, hưởng thọ chỉ là cách để duy 
trì sanh mạng. Sanh mạng thì có sanh, có diệt. Ngoài sanh mạng ra, con người còn 



có huệ mạng vĩnh viễn chẳng sanh diệt. Huệ mạng vĩnh viễn chẳng sanh diệt là gì? 
Chính là tánh tri giác vốn có của mỗi người. Tánh tri giác ấy tuy không hình tướng, 
nhưng lại cùng khắp hư không, trọn pháp giới, không nơi nào chẳng có, như 
thường nói: ‘Không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát’ (Cái không sanh 
trong đại giác, như một bọt nước trong biển rộng).  

Niệm Phật là bồi dưỡng pháp thân tuệ mạng của chính mình, nương Phật lực, 
nương tự lực, cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, khai Phật tri kiến, khôi phục 
tánh bổn thể của chính mình.  

Các vị tổ sư trong quá khứ như: Thiên Thai Trí Giả đại sư, Vĩnh Minh Diên 
Thọ thiền sư, Ngẫu Ích đại sư, Triệt Ngộ thiền sư.. cuối cùng đều quy hướng Tịnh 
độ, chuyên môn niệm Phật. Vì nếu tu theo những tông khác, phần nhiều căn khí 
chẳng thích hợp, hoặc chẳng gặp được người tài dìu dắt, vì chút lầm lẫn mà đi 
trệch đường. Còn người niệm Phật, chỉ cần tín, nguyện, hạnh đầy đủ, vững vàng 
mà niệm, lại nương vào Phật lực, nương vào sức mình, trọn chẳng lầm nẻo. Vì vậy, 
pháp môn niệm Phật được coi là tiện lợi nhất, thẳng lẹ nhất. Tu các tông khác đều 
phải cậy vào sức mình, lìa được hoặc (2) rồi mới có thể chứng chơn. Nói thật dễ, 
còn thật tế, nếu chẳng có công phu tương xứng thời chẳng dễ làm nổi. Tu pháp 
môn Tịnh Ðộ có một điểm hết sức đặc biệt là có thể đới nghiệp vãng sanh.(3) Sau 
khi đã sanh về Cực Lạc thế giới, nương vào sức của Phật A Di Ðà, và của Quán 
Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí bồ tát và các vị thượng thiện nhân cùng ngụ một chỗ, 
cùng chung huân tu, dần dần sẽ có thể đạt nghiệp tận, tình không. Từ cõi Phàm 
Thánh Ðồng Cư đạt đến cõi Phương Tiện Hữu Dư, từ Phương Tiện Hữu Dư đạt 
đến Thật Báo Trang Nghiêm độ. Từ Thật Báo Trang Nghiêm độ thẳng đến Thường 
Tịch Quang Tịnh Ðộ, được thấy Phật chơn thân. Ðây là căn cứ vào hạng căn tánh 
mỏng kém mà nói. Còn nếu là bậc căn tánh thượng thừa, chẳng kể sanh vào một 
cõi nào đều có thể thấy trọn bốn cõi tịnh độ.  

Một điều hay của việc niệm Phật cầu vãng sanh là chỉ cần sanh về Tây phương 
Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn chẳng đọa lạc nữa, vĩnh viễn chẳng tạo nghiệp nữa. Tự 
mình có thể dần dần gia công tinh tấn tu hành, cho đến khi thành Phật độ chúng 
sanh mới thôi. Tu các tông khác tất nhiên cũng rất tốt, chẳng nên hủy báng. Chỉ 
hiềm nếu chẳng tu đến chỗ rốt ráo, rất có thể bị đọa lạc. Như khi xưa, ba vị bồ tát: 
Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác, lúc ban đầu chí đồng đạo hợp, cùng phát nguyện 
tu Duy Thức Quán nhằm sanh về nội viện trời Ðâu Suất gặp mặt Di Lặc Bồ Tát, 
cùng hẹn ước: ‘Ai sanh lên trước, sẽ trở về báo tin’. Sau đó, ngài Sư Tử Giác viên 
tịch trước, cả ba năm chẳng thấy trở về báo tin. Ba năm sau, ngài Thế Thân lại viên 
tịch, lúc lâm chung, ngài Vô Trước dặn dò: ‘Ông lên trời gặp ngài Di Lặc xong, 
không cần biết thế nào, phải trở về báo tin ngay’. Thế Thân tịch rồi, ba năm sau 
mới trở về. Ngài Vô Trước hỏi: ‘Ông làm cái gì mà lâu thế mới trở lại?’ Ngài Thế 
Thân nói: ‘Tôi tới Ðâu Suất nội viện, nghe ngài Di Lặc giảng một thời pháp, lạy 
xong ba lạy, nhiễu một vòng xong liền trở về. Bởi trên đó ngày đêm dài lâu, mới 



có một chút mà dưới nhân gian đã qua ba năm’. Ngài Vô Trước lại hỏi: ‘Ông Sư 
Tử Giác hiện ở đâu, làm gì mà chẳng trở về báo tin?’ Thế Thân nói: ‘Ông ấy sanh 
lên trời mới đến Ðâu Suất ngoại viện, chưa vào đến nội viện, bị ngũ dục ràng buộc, 
hiện còn chưa gặp mặt ngài Di Lặc nữa’. Ngài Vô Trước nghe xong, biết sanh lên 
trời rất nguy hiểm, lại phát nguyện mới, chẳng sanh lên trời, nguyện sanh Cực Lạc 
(xem dẫn chứng trong Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận của ngài Trí Giả). Xin thử nghĩ 
xem: ngài Sư Tử Giác đã bậc đạt địa vị Ðại Thừa bồ tát, nơi thiên cung còn bị ngũ 
dục buộc ràng, thật rất nguy hiểm vậy! Những kẻ khác nếu như tu công phu thiền 
định, nếu chẳng vượt khỏi tam giới, chẳng luận sanh lên cõi trời nào, chờ khi 
hưởng hết phước trời xong, ắt phải đọa lạc, theo nghiệp thọ báo! Như truyện tì 
kheo Vô Văn chép trong kinh Lăng Nghiêm cũng là một thí dụ rất tốt.  

Người niệm Phật không mắc phải những nguy hiểm ấy. Chẳng phải đã có hai 
câu thơ như sau ư:  

Dù tu lên được Phi Phi Tưởng  
Chẳng bằng sanh về cõi Tây Phương.  
Nghĩa là: sanh được lên trời Phi Phi Tưởng thuộc Tứ Không Thiên, thọ tận, 

phước hết, ắt phải đọa lạc, chẳng như sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở 
trong đài hoa sen chín phẩm. Dù có sanh trong hạ phẩm, cũng dần dần chứng được 
thượng thượng phẩm, so với sanh về trời Phi Phi Tưởng thật tốt hơn nhiều.  

Trong hạn kỳ niệm Phật, mỗi ngày nên bắt đầu bằng việc tụng kinh Di Ðà. 
Trong nhà chùa, vào công phu tối, mỗi ngày cũng nên niệm kinh Di Ðà. Niệm một 
biến kinh là đem cảnh giới y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc 
huân tập vào tâm một biến, quán tưởng sao cho thành một thứ quán niệm về cõi 
Tây phương Cực Lạc. Cũng giống như chiếu phim: niệm một biến là đem hình ảnh 
cõi Tây phương Cực Lạc chiếu lên tấm màn tâm thức một lần. Lâu ngày chầy 
tháng, những thứ xúc chạm sáu căn đều là cảnh giới tối thắng của thế giới Cực 
Lạc: diệu tướng trang nghiêm. Ngay hiện tại, tuy chưa sanh về Cực Lạc thế giới 
mà tâm đã gởi về đấy, đã sớm bị cảnh giới Tây phương Cực Lạc thế giới bao trọn. 
Vô hình trung, ý thức của người tu đã thấm đẫm cảnh giới diệu tướng trang 
nghiêm. Ðến khi lâm chung, huân nghiệp hiện tiền, thánh hiệu A Di Ðà Phật trì 
tụng hàng ngày, các hình thánh tượng, ngay khi ấy, thật sự hiện thân đến tiếp dẫn 
kẻ ấy. Ðiều nghĩ tưởng hàng ngày: cảnh thanh tịnh mầu nhiệm của Tây phương 
Cực Lạc thế giới ẩn sẵn trong tâm ngay trong một sát na, sẽ hóa hiện ngay trước 
mắt.  

Như câu nói: Tự tánh Di Ðà, duy tâm tịnh độ. Chúng sanh là Phật, Phật là 
chúng sanh, đâu đâu chẳng phải là tánh trọn đủ. Tâm tức độ, độ tức tâm, đâu chẳng 
là duy tâm sở hiện thì cái công phu niệm Phật là như thế nào? Nếu như tín, nguyện, 
hạnh kiên cố chẳng dời đổi, tự tánh với Phật tánh hòa thành một khối, há chẳng 
phải là ngay khi ấy, tự tánh chính là Phật tánh, Phật tánh chính là tự tánh. Phật đầy 
đủ vô lượng thọ, chúng sanh cũng đầy đủ vô lượng thọ. Phật đầy đủ vô lượng 



quang, chúng sanh cũng đầy đủ vô lượng quang. A Di Ðà Phật có hai thứ: y báo, 
chánh báo Tây Phương Cực Lạc thế giới, hảo tướng trang nghiêm. Chúng sanh 
cũng có hai thứ báo y, chánh, tướng hảo trang nghiêm. Trong kinh A Di Ðà chép: 
‘Ðều là do đức A Di Ðà Phật muốn cho pháp âm tuyên lưu biến hóa nên làm ra 
như vậy’. Theo như câu kinh trên, có thể chứng minh rằng các cảnh giới nơi Tây 
phương Cực Lạc đều do phước đức nghiệp tướng của Phật A Di Ðà, duy tâm sở 
hiện. Nếu như Phật A Di Ðà có thể hiện như vậy, bởi chúng sanh tánh và Phật tánh 
tương đồng, không có lý nào chúng sanh chẳng hiện được như vậy ! Vì vậy, nói 
theo tự tánh thì là Di Ðà, nói theo duy tâm thì là tịnh độ. Xét theo tánh, trọn chẳng 
thể phân định được biên giới giữa Phật và chúng sanh. Xét về Tịnh Ðộ cũng chẳng 
thấy đâu là duy tâm, đâu là phi tâm. Phật Di Ðà ở phương Tây cùng Phật Di Ðà 
của tự tánh, tịnh độ ở phương Tây và duy tâm tịnh độ đều chỉ là một. Cần phải hiểu 
rõ cái duy tâm vừa được nói đó trọn chẳng phải là cái vọng tâm phản chiếu sáu trần 
qua sáu căn, mà [duy tâm] là chỉ cho pháp pháp duy tâm. Tự tánh vừa nói ấy trọn 
chẳng phải là tập tánh nơi thân người do tứ đại giả hợp thành, mà chính là tự tánh 
vốn có của chúng sanh. Người niệm Phật mỗi ngày niệm kinh Di Ðà, đối với điểm 
này, cần phải hiểu rõ, để thêm kiên cố tín tâm.  

Kinh A Di Ðà do đức Phật Thích Ca chẳng ai hỏi mà tự nói. Trong kinh giảng 
về Tây phương Cực Lạc thế giới: hai thứ y báo, chánh báo trang nghiêm và niệm 
Phật sanh Tây phương. Ý nghĩa kinh này tương đồng với kinh Pháp Hoa. Vì kinh 
Pháp Hoa, Phật cũng hướng về ngài Xá Lợi Phất, chẳng ai hỏi mà tự nói. Phật nói 
kinh Vô Lượng Nghĩa xong, liền nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ tam muội, thân 
tâm bất động, phóng ánh sáng từ tướng bạch hào giữa mày, chiếu thấu một vạn tám 
ngàn cõi ở phương Ðông, hiện ra các thứ tướng lành, khiến cho đại chúng khởi lên 
các mối nghi ngờ. Cho đến khi ngài Di Lặc bồ tát và Văn Thù Bồ Tát giải quyết 
mối nghi xong, Phật liền từ tam muội an tường mà dậy, chẳng cần ai thưa hỏi, mở 
miệng bảo tôn giả Xá Lợi Phất rằng: ‘Trí tuệ của chư Phật rất sâu vô lượng. Môn 
trí huệ của chư Phật khó hiểu, khó nhập. Hết thảy Thanh Văn, Bích Chi Phật chẳng 
biết được nổi... thành tựu pháp vị tằng hữu rất sâu... Nói tóm lại là các pháp vô 
lượng, vô biên, chưa từng có, Phật đều thành tựu được’.  

Ta thường nói: ‘Kinh Pháp Hoa là kinh A Di Ðà nói rộng, kinh A Di Ðà là kinh 
Pháp Hoa nói lược’. Hai bộ kinh này đều giảng: sự tức lý (4), chẳng giống với 
những kinh khác giảng nhiều về danh từ pháp tướng khiến người ngộ lý mà tu 
hành. Còn hai kinh này toàn giảng về hiện lượng tâm, quán hiện lượng cảnh (5). 
Nếu như quý vị nghiên cứu kinh Pháp Hoa và kinh Di Ðà kỹ lưỡng, đem nghĩa lý 
hai kinh đối chiếu sẽ thấy rõ ràng.  

Kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, 28 phẩm, mười bốn phẩm đầu là khai quyền hiển 
thật (mở phương tiện quyền biến để hiển lộ thật tánh), mười bốn phẩm kế đó là 
khai cận hiển viễn (mở bày cái gần để hiển thị cái xa), đều là giảng về pháp tối 
thượng thừa. Còn như kinh Di Ðà dạy: ‘Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe 



nói về Phật A Di Ðà, chấp trì danh hiệu của ngài hoặc một ngày, hoặc hai ngày, 
hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất 
tâm bất loạn, người ấy lúc lâm chung, A Di Ðà Phật và các thánh chúng hiện trước 
người ấy. Người ấy lúc lâm chung, tâm chẳng điên đảo, liền được vãng sanh cõi 
nước Cực Lạc của Phật A Di Ðà’. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm 23 là phẩm Dược 
Vương Bổn Sự chép: ‘Nghe kinh điển này, tu hành đúng như lời dạy, khi mạng này 
hết, liền sanh về thế giới An Lạc, A Di Ðà Phật, các đại bồ tát vây quanh chỗ người 
ấy, sanh trong hoa sen trên tòa hoa báu’. Ý nghĩa hai đoạn kinh trên tương đồng.  

Ngoài ra, kinh A Di Ðà nói về cõi nước trang nghiêm, thọ mạng của Phật, 
quang minh của Phật, và sáu phương chư Phật hộ niệm v.v.. Tuy so với kinh Pháp 
Hoa thì văn từ có rộng lược sai khác, nhưng cảnh giới cùng ý nghĩa thật chẳng 
khác biệt. Vì vậy, một câu A Di Ðà Phật là pháp tối thượng thừa, bao quát vô 
lượng pháp môn vậy.  

Với một câu A Di Ðà Phật mà niệm được tương ưng, thì ngay lập tức sáu căn 
thanh tịnh. Chẳng hạn như: ngay trong khi niệm Phật, mắt thường thấy Phật là 
nhãn căn thanh tịnh. Tai nghe tiếng mình cùng đại chúng niệm Phật là nhĩ căn 
thanh tịnh. Mũi ngửi mùi hương trong lư là tị căn thanh tịnh. Ðầu lưỡi động đậy 
niệm Phật là thiệt căn thanh tịnh. Thân thể ở trong đạo tràng thanh tịnh, ngày ngày 
đối Phật lễ Phật là thân căn thanh tịnh. Niệm Phật, lễ Phật, trong tâm tưởng Phật là 
ý căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh thời ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh 
tịnh thì thân chẳng tạo giết, trộm, dâm, miệng chẳng nói đôi chiều, ác khẩu, nói 
dối, nói thêu dệt, ý chẳng khởi tham, sân, si, đấy chính là mười thiện nghiệp. 
Người tu hành thật chẳng dễ dàng đối trị ba nghiệp thân, miệng, ý. Vậy mà một 
câu A Di Ðà Phật lại có thể gìn giữ, thúc liễm ba nghiệp. Dần dần, quán niệm 
thành thục, cái nhân thanh tịnh tăng trưởng, lúc mạng sắp dứt, quyết định vãng 
sanh Cực Lạc.  

Người đời thường cho rằng thành Phật là một việc khó, thật ra chẳng khó. Phật 
và chúng sanh đều do công phu quán niệm mà thành. Phật trong một niệm trọn vẹn 
mười pháp giới, chúng sanh trong một niệm cũng đủ đầy mười pháp giới. Nếu một 
niệm tham tâm khởi lên, thì là ngạ quỉ. Một niệm sân tâm khởi lên thì là địa ngục. 
Một niệm si tâm khởi lên thì là súc sanh. Một niệm nghi mạn tâm khởi lên thì tu la. 
Một niệm nghĩ đến ngũ thường (6), ngũ giới thì chuyển vào nhân đạo. Một niệm 
hướng về thượng phẩm thập thiện, thì sanh lên trời. Nếu dùng tứ đế để quán niệm, 
thì là thanh văn. Nếu dùng mười hai nhân duyên để quán niệm thì là duyên giác. 
Dùng lục độ để quán niệm thì là bồ tát. Dùng tự lợi, lợi tha, vạn hạnh bình đẳng để 
quán niệm thì là Phật. Lại người thế gian ai nấy đều có quán niệm. Như: sĩ, nông, 
công, thương, quân, chánh, cảnh (cảnh sát), học (sinh viên, học sinh), lúc ban đầu 
đều do quán niệm tạo thành. Quán niệm điều gì? [Quán] bản thân sẽ thành hạng 
người nào. Người niệm Phật cũng giống vậy. Hằng ngày, mắt nhìn thấy Phật, 
miệng niệm Phật, thân lễ bái Phật, tâm tưởng Phật, tai nghe Phật hiệu, thời thời 



khắc khắc quán niệm việc vãng sanh Cực Lạc thế giới. Do bởi vậy, quyết định 
được sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới, cũng có thể quyết định thành Phật.  

Như phần trên đã nói, Phật giáo Trung Quốc, trong xu thế tự nhiên, qua các đời 
chia thành tông phái, như: Thiên Thai tông, Hiền Thủ tông (7), Pháp Tướng tông 
(cũng gọi là Từ Ân Tông (8), hoặc Duy Thức tông), Tịnh Ðộ tông, Chơn Ngôn 
tông, Thiền tông, Luật tông v.v.. Ðó đều là người đời sau vì quan hệ truyền thừa và 
tu học chuyên biệt mà lập ra. Trong các tông phái trên, các tông phái khác đều có 
đặc điểm riêng, chỉ có cách hành trì và giáo nghĩa của Tịnh Ðộ tông và Luật tông 
thâm nhập được vào các tông phái khác, được các tông phái khác sử dụng, lại được 
bảy chúng đệ tử của Phật cùng tu học. Ví như tông Thiên Thai, tông Hiền Thủ, 
tông Tam Luận, tông Pháp Tướng mỗi tông phán giáo khác biệt, cách tu quán mỗi 
tông cũng khác. Nhưng nói chung, các môn đều xem tu tịnh độ là tiện lợi nhất, đều 
cho rằng niệm Phật thành Phật. Ngay cả Thiền tông, cũng phải tham câu: ‘Ai là 
người niệm Phật?’ Vô luận là kẻ xuất gia, tại gia, vô luận động cơ học Phật là gì, 
thì mục tiêu duy nhất của kẻ học Phật chẳng ngoài việc niệm Phật thành Phật. 
Ðồng thời, trong quá trình học Phật thành Phật, lại phải tuân thủ giới luật thanh 
tịnh của Phật. Chẳng hạn như trong các đại tùng lâm Nam, Bắc Trung Hoa, chẳng 
cần biết là tông hay phái nào, mỗi ngày hai phen lên điện nhiễu Phật đều niệm 
Nam Mô A Di Ðà Phật, mở miệng nói năng, thưa thốt đều niệm Nam Mô A Di Ðà 
Phật. Ðương nhiên mục đích tối hậu chẳng ngoài việc sanh Tây phương Cực Lạc 
thế giới, gặp Phật, thành Phật. Từ đó, có thể thấy rằng pháp môn niệm Phật rất tiện 
lợi lại phổ thông.  

Lại nữa, giới luật nhà Phật cũng là việc khẩn yếu nhất. Phật pháp có hưng 
thạnh hay không toàn cậy vào người học Phật có giữ gìn giới luật hay không. Nếu 
như ai nấy tuân thủ giới luật nhà Phật, Phật pháp mới có thể tồn tại lâu dài trong 
đời. Nếu chẳng như thế, Phật pháp ắt phải tàn diệt theo thời gian.  

Khi Phật còn tại thế, ngài luôn dùng thân mình làm pháp tắc, ai nấy thờ Phật 
làm thầy. Sau khi Phật diệt độ, mọi người lấy giới làm thầy. Lúc Phật sắp nhập 
diệt, tứ chúng đệ tử thỉnh Phật ở lại đời, vây quanh hai bên đức Phật, ôm đầu than 
khóc. Lúc ấy Vô Bần (9) tôn giả, trong lúc quá mức đau thương, đột nhiên nghĩ 
rằng: ‘Lúc Phật còn tại thế, mọi người y chỉ nơi Phật. Khi Phật nhập diệt rồi, muốn 
cho Phật pháp tồn tại lâu nơi đời, còn có nhiều việc cần phải nhân lúc Phật còn tại 
thế mà hỏi cho minh bạch’. Khi ấy, A Nan tôn giả cũng đứng bên Phật bưng mặt 
khóc lóc xót xa, bởi ngài là người thường theo Phật, là người truyền trì Phật pháp. 
Ðức Phật mỗi khi thuyết pháp, ngài luôn là thị giả của Phật. Vì vậy, Vô Bần tôn 
giả bảo tôn giả A Nan hỏi đức Phật bốn điều. Trong bốn điều ấy, hai điều đầu là: 
một, khi Phật tại thế, mọi người nương vào Phật mà trụ, sau khi Phật nhập diệt, 
nương vào đâu mà trụ? Hai, lúc Phật tại thế, mọi người thờ Phật làm thầy, sau khi 
Phật diệt độ, nên lấy gì làm thầy? A Nan đem bốn điều ấy hỏi Phật. Phật dạy: ‘Sau 



khi ta diệt độ, nương vào tứ niệm xứ mà trụ, lấy giới làm thầy’. Từ đấy, có thể thấy 
giới luật đối với hậu thế quan trọng đến thế nào.  

Hễ là Phật đệ tử, đều phải tuân thủ giới luật nhà Phật. Ví như chẳng thể giữ 
trọn các giới, cũng phải nghiêm giữ các giới khẩn yếu. Trì nghiêm nhặt một vài 
giới còn hơn giữ hời hợt các giới. Các đại tùng lâm Nam, Bắc, nơi nào cũng có quy 
củ, nơi nào cũng có gia phong. Những quy củ, gia phong ấy chỉ là những giới luật 
được mọi người tuân thủ. Thử hỏi có chùa, miếu, am đường nào lại chẳng có quy 
củ? Ngay cả việc ứng xử, đi đứng hằng ngày của mỗi người cũng có những giới 
hạn, quy ước nhất định. Bởi vậy, trì giới và niệm Phật trọng yếu như nhau.  

Hiện tại, Hoằng Nhất pháp sư bên Luật tông, tuy ngài là bậc chuyên hoằng 
truyền luật, cá nhân ngài cũng nhất tâm nhất ý niệm Phật, gặp ai cũng khuyên niệm 
Phật. Ngoài ra, như lão pháp sư Ðế Nhàn, lão hòa thượng Hư Vân v.v.. không vị 
nào chẳng chú trọng niệm Phật. Ấy là: ‘Giáo diễn bổn tông, hạnh tu tịnh độ’ (về 
giáo pháp, diễn giảng giáo nghĩa của tông mình, về thực hành, tu hạnh Tịnh Ðộ).  

Nói chung, Phật có bảy chúng đệ tử. Một là tì kheo tăng, là người nam xuất gia 
thọ cụ túc giới. Hai là tì kheo ni, là người nữ xuất gia thọ cụ túc giới. Ba là thức 
xoa ma na, dịch là học pháp nữ, tức là hạng sa di ni muốn thọ cụ túc giới, trong 
khoảng mười tám tuổi đến hai mươi tuổi, riêng học sáu pháp (chẳng dâm, chẳng 
trộm, chẳng nói hư vọng, chẳng uống các thứ rượu, chẳng ăn phi thời (10). Qua 
được [thời gian trui rèn] ấy, thì được thọ cụ túc giới trở thành tì kheo ni. Bốn là sa 
di, là người nam sau khi xuất gia thọ mười giới. Năm là sa di ni, là người nữ sau 
khi xuất gia thọ mười giới. Sáu là ưu bà tắc, người nam tại gia cận sự tam bảo. Bảy 
là ưu bà di, là người nữ tại gia cận sự tam bảo.  

Người tại gia niệm Phật trước hết nên quy y tam bảo, thọ trì năm giới. Thế nào 
tam bảo? Chính là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Phật là như đức giáo chủ thế giới 
Sa Bà hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật, cho đến quá khứ chư Phật, hiện tại chư 
Phật, vị lai chư Phật. Pháp có nghĩa là quy tắc, chính là ngôn giáo được chư Phật 
nói ra. Tăng có nghĩa là chuyên trì, chính là bậc thiệu long Phật pháp, làm bậc mô 
phạm cho hàng hậu học. Trong tam bảo lại có tự tánh tam bảo, biệt tướng tam bảo, 
trụ trì tam bảo.  

Tự tánh tam bảo thì chúng sanh vốn trọn đủ, chẳng phải cầu ở bên ngoài. Như 
cái linh minh giác chiếu của chính mình là Phật bảo. Tịch thường viên tịnh là pháp 
bảo, dung hòa diệu lạc là tăng bảo. Thế nào là biệt tướng tam bảo? Chính là với 
tam bảo ấy đều phân biệt người (nhân), pháp, nhơn, quả, tánh, tướng, thể, dụng. 
Như ba thân của bậc Diệu Giác và Phật đều gọi là Phật. Chơn như lý thể và hết 
thảy pháp môn phương tiện đều gọi là pháp. Năm mươi địa vị thánh hiền đều gọi là 
tăng. Thế nào là trụ trì tam bảo? Chính là tam bảo tồn tại trong đời, có thể khiến 
cho Phật pháp được truyền trì chẳng diệt, làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh trong 
thế gian, chẳng hạn như: tượng Phật mà chúng ta đang nhìn thấy đây, và xá lợi là 



Phật bảo. Kinh, luật, luận tạng được tụng là Pháp bảo. Ðồ chúng xuất gia, truyền trì 
sự nghiệp lợi sanh của Phật là tăng bảo.  

Quý vị nên rõ: quy y tam bảo chẳng phải là quy y tam bảo riêng ở bên ngoài 
mà cần phải quy y tam bảo vốn sẵn trọn có trong tự tánh. Chữ Giác trong chữ Tri 
Giác dịch từ chữ Phật, có nghĩa là ai nấy đều có giác tánh. Vì vậy, quy y Phật 
chính là quy y giác tánh của chính mình. Ai ai cũng có thể từ trong giác tánh của 
chính mình mà lưu xuất diệu lý vô cùng. Quy y pháp chính là quy y chơn như diệu 
lý của chính mình. Ai ai cũng có thể giữ gìn, tiếp nối diệu lý phát huy từ chơn tánh. 
Quy y tăng chính là quy y dung hòa diệu tánh duy trì, tiếp nối giác pháp. Phật giáo 
chẳng giống với các tôn giác khác, [các tôn giáo khác] chỉ chấp nhận thần là thần, 
chẳng xem người là thần, con người vĩnh viễn là nô lệ cho thần. Ðấy chẳng phải là 
điều hết sức bất bình đẳng ư! Phật giáo nhấn mạnh đến tột bực: Các pháp bình 
đẳng, chẳng có cao, hạ. Ai ai cũng có giác tánh, ai cũng có thể niệm Phật thành 
Phật. Tuy nhiên, thông thường mà nói, khi quy y thì là quy y trụ trì tam bảo hiện 
tại, do chỉ có loại tam bảo này để dẫn dắt, chủ yếu là hướng dẫn ta đến chỗ quy y 
nơi tự tánh tam bảo. Cho đến khi cứu cánh thành Phật, cũng tuyệt đối chẳng phải 
làm nô lệ cho một vị Phật nào. Ðối với điểm này, người niệm Phật phải hiểu thật rõ 
ràng. Thành Phật tuyệt đối chẳng ai làm thay được cho mình, cũng tuyệt đối chẳng 
ai ban thưởng cho mình được, mà là tự mình niệm Phật để thành được ông Phật 
trong tự tánh của mình.  

Ngoài tam quy y ra, còn phải vâng giữ ngũ giới thật nghiêm ngặt, để làm trợ 
hạnh cho việc niệm Phật. Ngũ giới là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà 
dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là Nhân, chẳng trộm cắp là 
Nghĩa, chẳng tà dâm là Lễ, chẳng nói dối là Tín, chẳng uống rượu là Trí. Giữ ngũ 
giới chính thực hành ngũ thường của thế gian. Bởi trong thế gian, cần phải có nhân 
ái, chẳng nên tàn nhẫn, cần có đạo nghĩa, chẳng nên cường bạo; cần có lễ nghĩa, 
nhún nhường, chẳng nên dua vạy. Cần phải đáng tin, thành thật, chẳng nên dối lừa. 
Cần có lý trí, chẳng nên ngu si. Người niệm Phật giữ năm giới chính là vun bồi 
nhân ái, đạo nghĩa, lễ độ, khiêm nhượng, đáng tin, thành thật, lý trí, đáng là bậc 
chính nhân quân tử trong đời. Lại làm tư lương cho tịnh độ.  
 Ngoài tam quy, ngũ giới ra, với tứ niệm xứ và tám chánh đạo trong ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo, đều phải thường nên quán niệm. Thế nào là tứ niệm xứ?  

Thứ nhất, quán thân bất tịnh: ví dụ như, mỗi một cá nhân đến từ chỗ bất tịnh 
(do từ ấm đạo mà sanh), đi cũng bất tịnh (chết rồi biến thành máu mủ đất bùn), 
chủng tử bất tịnh (tinh cha, huyết mẹ), trong ngoài bất tịnh (trong là máu thịt gân 
cốt v.v.. ngoài là tóc lông móng răng.. các thứ bất tịnh), cứu cánh bất tịnh (hết thảy 
các thứ đều bất tịnh).  

Thứ hai, quán thọ là khổ: nói đại khái có tám thứ, tức là sanh khổ, lão khổ, 
bịnh khổ, tử khổ, khổ vì yêu thương mà phải chia lìa, khổ vì mong cầu chẳng được, 
khổ vì oán ghét mà phải gặp gỡ, khổ vì năm ấm lẫy lừng. Kể chi tiết thì có vô 



lượng các khổ. Ví dụ như, mỗi một người hoặc trong gia đình hay ngoài xã hội, 
không đâu chẳng có phiền não. Như lời tục thường nói: Việc chẳng như ý thường 
tám chín phần. Những việc chẳng như ý chẳng vừa lòng mình đều là khổ.  

Thứ ba, quán tâm vô thường: tâm niệm sanh diệt trong từng sát na chẳng 
thường trụ.  
 Thứ tư, quán pháp vô ngã: hết thảy pháp đều là giả danh, giả tướng, chẳng có 
chỗ nào là chơn ngã. Nói một cách giản đơn, đấy là tứ niệm xứ. Thường quán 
tưởng những điều ấy sẽ củng cố được cái tin cái tín tâm niệm Phật của chính mình.  

Thế nào là bát chánh đạo? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh mạng. Chánh kiến là 
chẳng có tà tri kiến. Lại chẳng nên xem những gì chẳng đáng xem, để khỏi ô nhiễm 
mắt chính mình. Chánh tư duy là chẳng nên suy nghĩ những gì chẳng nên suy nghĩ, 
để khỏi ô nhiễm tâm thuần khiết của chính mình. Chánh ngữ là chẳng nên nói 
những gì chẳng nên nói, để khỏi ô nhiễm miệng mình. Chánh nghiệp là việc làm 
chính đáng. Ví dụ như: người niệm Phật làm việc từ thiện xã hội hoặc y tế: trị lành 
người bịnh, cứu sống người chết, đấy là một nghề nghiệp chính đáng. Lại có những 
nghề như giết heo, mổ thịt tuy cũng là một nghề, [nhưng như] tục ngữ nói: ‘Người 
làm tên sợ chẳng đả thương nổi người, kẻ làm giáp lại sợ người bị thương’. Với 
các nghề nghiệp, phải chọn lấy nghề nghiệp nào tồn đức tích phước mà làm, chẳng 
nên chọn lấy nghề chẳng chính đáng. Chánh tinh tấn liên quan đến chánh nghiệp: 
Như người làm các nghề vừa được đề cập ở trên, tuy cùng chăm chỉ như nhau. 
Nhưng có nghề thì dẫn đến con đường giải thoát thành Phật, có nghề lại dẫn đến 
con đường đọa lạc ác đạo. Lại có người niệm Phật, ngủ trễ, dậy sớm, dũng mãnh 
tinh tấn [tu hành], thì đấy là con đường tiến thẳng đến việc thành Phật. Thế nên, 
chánh tinh tấn và chẳng chánh tinh tấn thật khác xa nhau! Chữ Niệm trong chánh 
niệm chính là ý niệm của mỗi người. [Ý tưởng] vừa phát động trong tâm ý nhưng 
chưa biểu hiện ra thì gọi là ý niệm. Chánh niệm là lúc nào cũng lấy thiện tâm, hảo 
tâm làm điểm xuất phát, tâm chẳng tơ hào dua dối, tà vạy. Chánh định là xem xét: 
hễ việc chánh đáng thì nhất tâm nhất ý thực hành. Những gì là việc tốt chánh đáng? 
Như niệm Phật là việc tốt chánh đáng, thì nhất tâm nhất ý mà niệm Phật. Niệm tới 
nhất tâm bất loạn, nhập niệm Phật tam muội, đấy là chánh định. Chánh mạng là 
đem những việc sự việc chánh đáng như vừa nói trên, kiểm điểm thân, miệng, ý 
của mình, từ đầu tới cuối, ngõ hầu thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng, ý, thuận theo 
chánh pháp mà sanh sống, trọn chẳng làm các việc tà mạng. Cách giải thích bát 
chánh đạo như vậy, chỉ là để người sơ cơ tin Phật dễ hiểu. Còn nếu bàn thật sâu 
vào giáo lý, thời chẳng chỉ giản đơn như vậy. 

Người niệm Phật ngoại trừ việc nhất tâm nhất ý ra, vì sợ thân tâm phóng dật, 
và tín, nguyện hạnh chẳng kiên cố, nên thường dùng tứ niệm xứ và tám chánh đạo 
để kiểm điểm, bó buộc thân tâm mình.  



Còn về phương pháp niệm Phật, cũng nên căn cứ theo căn tánh của mình để 
chọn lựa. Nói chung, chẳng ngoài trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thật 
tướng niệm Phật. Lại còn một phương pháp rất mực tiện lợi, đó là phép hô hấp 
niệm Phật. Lúc hít vào, niệm nam mô A Di, lúc thở ra, niệm Ðà Phật. Cách này, 
chỉ cần trong một hơi thở niệm một hiệu Phật. Lâu dần, thời thời, khắc khắc, đi, 
đứng, nằm, ngồi chẳng rời một câu A Di Ðà Phật. Cách này thật tinh tấn. Lúc lâm 
chung, lúc hơi thở cuối cùng sắp, hạnh nghiệp cả một đời người cũng nương theo 
một tiếng niệm Phật trong hơi thở tối hậu mà vãng sanh về Cực Lạc thế giới, được 
thấy A Di Ðà Phật.  

Chuyện việc niệm Phật được vãng sanh của hàng xuất gia, tại gia, nam, nữ, lão, 
ấu, các tướng lành lúc lâm chung đều được ghi chép trong Vãng Sanh Truyện. Các 
chuyện như vậy chẳng thể nêu trọn. Tôi sau khi xuất gia, chính mắt tôi được thấy 
hơn hai mươi vị, còn những chuyện được nghe kể lại chẳng thể tính xuể. Bây giờ, 
để khơi dậy lòng tin nơi mọi người, tôi chỉ kể lại chuyện của ba vị chính tôi được 
chứng kiến.  

Vị xuất gia thứ nhất là pháp sư Tu Vô. Ngài là người Doanh Khẩu, xuất thân là 
thợ gạch. Do hoàn cảnh sống chẳng khá, công việc lại nhọc nhằn, bởi đó, thấu hiểu 
cõi thế gian này chỉ có khổ, chẳng vui, nghĩ tìm phương pháp thoát khổ. Sau đấy, 
nghe người nói pháp niệm Phật rất tốt, liền phát tâm luôn niệm Phật. Sau khi xuất 
gia, chánh thức được nghe Phật pháp, tâm niệm Phật càng thêm khẩn thiết, gặp ai 
cũng khuyên niệm Phật. Năm Dân Quốc mười tám (1929), tôi ở tại chùa Cực Lạc 
nơi tỉnh Cáp Nhĩ Tân (Harbin) ở Ðông Bắc (Trung Hoa), thỉnh lão pháp sư Ðế 
Nhàn truyền giới. Có một ngày, có một thầy ở ngoại liêu đến bảo tôi rằng: ‘Thầy 
Tu Vô từ Doanh Khẩu đến, dự định phát tâm tu khổ hạnh trong thời gian truyền 
giới’. Sau đó, sư được dẫn đến gặp tôi. Tôi hỏi: ‘Ngài sẽ làm gì?’ Sư bảo: ‘Tôi phát 
tâm hầu hạ bịnh nhân’. Khi ấy, pháp sư Ðịnh Tây làm giám viện chùa Cực Lạc, 
cho sư ở một buồng ở ngoại liêu. Sư ở đó chừng mười ngày, lại đến thưa với tôi 
rằng: ‘Tôi phải đi’. Ðịnh Tây pháp sư, có mặt lúc ấy, hỏi: ‘Thầy phát tâm chăm sóc 
bịnh nhân, sao ở mới mười ngày đã muốn đi? Thật không hằng tâm chi hết!’ Sư Tu 
Vô trả lời: ‘Tôi chẳng phải đi qua chỗ khác, mà là vãng sanh. Xin giám viện sư từ 
bi, cho tôi vài trăm cân củi đã chẻ, để thiêu hóa sau khi tôi chết’. Ðịnh Tây pháp sư 
hỏi sư: ‘Khi nào thầy đi?’ Sư Tu Vô đáp: ‘Trong vòng mười ngày nữa!’ Nói rồi lời 
ấy xong, sư lại trở về buồng mình. Ngày hôm sau, lại đến thưa với tôi và pháp sư 
Ðịnh Tây rằng: ‘Xin tạ từ pháp sư, hôm nay tôi sẽ đi. Xin cho tôi một gian phòng, 
lại cho vài người niệm Phật tiễn tôi đi’. Pháp sư Ðịnh Tây truyền quét dọn một 
gian phòng trong Công Mộ viện, dùng vài miếng ván sắp thành một cái giường 
đơn, và ra ngoại liêu tuyển một vài vị tăng đến niệm Phật tiễn sư. Khi lâm chung, 
trước lúc vãng sanh, người hộ niệm nói: ‘Thầy Tu Vô, thầy hôm nay vãng sanh cõi 
Phật. Lúc lên đường cũng nên làm vài câu thơ hay vài câu kệ để làm kỷ niệm chứ’. 
Sư Tu Vô nói: ‘Tôi xuất thân thợ thuyền, sanh sống rất cực, chẳng biết làm thơ, 



làm kệ chi. Bất quá, tôi có một câu kinh nghiệm để bảo các vị, đó là: Năng thuyết 
bất năng hành, bất thị chơn trí huệ’ (Nói được làm chẳng được, chẳng phải trí huệ 
thật). Ai nấy nghe lời sư nói, hiểu rằng tu chứng thật sự. Ngay khi ấy, mọi người 
cùng đồng thanh niệm Phật. Tu Vô pháp sư ngồi xếp bằng hướng mặt về Tây, cũng 
niệm Phật. Chừng độ một khắc, liền vãng sanh. Nhà chùa liền chế một cái áo quan 
đứng, chờ đến trưa liệm ngài. Tuy là lúc khí trời nóng nực, khuôn mặt sư thanh tú 
dị thuờng, thân thể không bốc mùi, và chẳng có ruồi nhặng kéo đến. Lão pháp sư 
Ðế Nhàn và hết thảy người tín Phật tranh nhau đến viếng, khen là hy hữu. Sau đó, 
quan tài được đặt lên giàn thiêu nổi lửa, thiêu đi. Lửa hồng, khói trắng, không chút 
hôi khét. Sau đấy, lão cư sĩ Phan Ðối Phù nghe chuyện này, đặc biệt đem chuyện 
pháp sư bình sinh niệm Phật của sư Tu Vô viết thành một truyện ngắn, in ra phát 
cho mọi người đọc, để biết được gương sáng trong hàng tăng chúng.  

Vị thứ hai là cư sĩ Trịnh Tích Tân, người huyện Tức Mặc tỉnh Sơn Ðông, là 
nhà buôn. Nhân xem kinh Phật biết niệm Phật là tốt, liền phát tâm niệm Phật, trọn 
đời độc thân, Năm Dân Quốc hăm hai (1933), khi được tôi giảng về quy y và điểm 
tốt đẹp của pháp niệm Phật, tâm niệm Phật của ông càng thành khẩn. Ðem hết việc 
nhà giao cho em trai toàn quyền lo liệu, tự mình chuyên tâm niệm Phật. Sau đấy, 
ông học và giảng được kinh Di Ðà. Mỗi năm, ông đều từ Tức Mặc đến Thanh Ðảo 
một hai ngày, giảng kinh vài lượt cho các thiện hữu ở huyện Bình Ðộ. Năm Dân 
quốc hăm tư (1935), Trịnh cư sĩ lại thỉnh tôi tới Bình Ðộ giảng kinh. Mùa xuân 
năm Dân Quốc hăm tám (1939), Trịnh cư sĩ lại từ Thanh Ðảo sang huyện Bình Ðộ 
giảng kinh. Ðộ hơn hai tuần sau, có người từ huyện Bình Ðộ đến bảo tôi: ‘Lão 
pháp sư! Ngài biết không. Cư sĩ Trịnh Tích Tân đã về rồi!’ (người Giao Ðông gọi 
chết là về). Tôi nghe lời ấy xong rất ngạc nhiên, tôi bảo: ‘Mới mươi ngày trước 
ổng có ghé qua đây vẫn còn rất khỏe, sao lại đi nhanh như thế? Có bịnh gì chăng? 
Ổng đi như thế nào?’ Người đến thăm tôi nói: ‘Cư sĩ Trịnh Tích Tân giảng xong 
kinh A Di Ðà, người nghe kinh về hết rồi, chỉ còn năm, sáu vị trong ban tổ chức 
đều là bạn bè của nhau ở lại dùng cơm trưa. Xong bữa, Trịnh cư sĩ nhờ bạn bè 
mình sắp cho mình một gian phòng, bảo là phải đi. Bạn ông nói: Ông cần phải đi 
thì cần gì đến phòng? Trịnh cư sĩ nói: Tôi muốn vãng sanh, chỉ sợ chết tại nhà 
người khác khiến họ kiêng kỵ. Bạn bè của ông nói: Chúng ta quen biết nhiều năm, 
dù chẳng phải ông vãng sanh cõi Phật, mà nằm bịnh không dậy nổi, chết trong nhà 
tôi cũng được. Cần gì phải kiếm riêng một căn phòng? Hiện trong nhà tôi có nhiều 
người tin Phật, niệm Phật, nếu như ông chắc chắn vãng sanh, nên cho người một 
lòng niệm Phật chúng tôi thấy một tấm gương. Nói lời ấy xong, bạn bè ông liền 
dành ra hai phòng trong nhà mình, kê một cái giường. Trịnh cư sĩ nói vài câu cáo 
từ đơn giản với bè bạn, bắt tay nhau, ngồi trên giường hướng về Tây, ngồi khoanh 
chân, bảo rằng: Cáo biệt các vị, giờ tôi phải đi đây. Chúng ta do cùng tin Phật tu 
hành, xin các vị niệm Phật tiễn tôi lên đường. Bạn bè chung quanh đáp: Ngài lâm 
chung sao chẳng nói vài câu kệ để làm kỷ niệm cho tôi? Trịnh cư sĩ nói: Chẳng cần 



nói kệ, các vị chỉ cần xem tôi ra đi thanh thản như vậy, các vị cứ làm giống như tôi, 
thì là kỷ niệm tốt nhất đấy. Nói lời ấy xong, mọi người niệm Phật tiễn ông. Chưa 
đầy một khắc, liền mỉm cười mà tịch. Bởi đó, cả một giải Bình Ðộ, người người 
đều biết niệm Phật là tốt, cũng khiến cho rất nhiều người tin Phật.  

Em trai ông Trịnh Tích Tân lúc đầu thấy anh mình vứt bỏ gia nghiệp, dốc lòng 
niệm Phật, trong tâm chẳng vui. Sau được anh mình đôi lượt khuyên lơn, cũng 
miễn cưỡng tin Phật, niệm Phật, nhưng chẳng khẩn thiết. Sau đấy, tận mắt thấy anh 
mình niệm Phật vãng sanh, biết trước thời khắc, tự tại ra đi thanh thản như vậy, 
hiểu ra niệm Phật trọn chẳng phải là việc dối người, do vậy, cũng nhất tâm nhất ý 
dốc lòng niệm Phật. Ba năm sau, ông cũng tự biết đến lúc, niệm Phật vãng sanh. 
Bất quá, lúc lâm chung hơi có chút bịnh, chẳng được vui sướng như anh mình.  

Thứ ba, là một vị nữ cư sĩ họ Trương, người ở Thanh Ðảo, sanh được một trai, 
một gái. Gia cảnh rất bần hàn, chồng bà kéo xe ở bến cảng để kiếm sống. Bà 
Trương sống ở thành phố Thanh Ðảo, gần tinh xá Trạm Sơn. Trong tinh xá có lập 
hội Phật học. Mỗi chủ nhật, tôi từ chùa Trạm Sơn đến đó giảng kinh. Các cư sĩ 
nghe kinh xong lại niệm Phật hết một cây hương. Bà Trương nhờ nhân duyên ấy, 
quy y tam bảo, được nghe Phật pháp, tin Phật rất sốt sắng, chơn thật, hằng ngày ở 
nhà niệm Phật. Mỗi chủ nhật liền đem hai con tới hội Phật học nghe kinh. Nghe 
kinh xong, lại cùng mọi người niệm Phật. Mùa Ðông năm Dân Quốc hăm sáu 
(1927), một sáng thức dậy, bà Trương chợt bảo chồng: Ông chăm sóc con cái tử tế. 
Hôm nay tôi sẽ vãng sanh cõi Phật. Chồng bà vì ngược xuôi kiếm sống, với Phật 
pháp chỉ biết chút ít, trừng mắt bảo: Hay nhỉ! Nhà mình nghèo chưa đủ mức sao 
mà bà còn diễn tuồng nữa! Nói xong không thèm ngó tới bà, ra bến cảng kéo xe. 
Bà Trương lại dặn dò hai con: Mẹ hôm nay sẽ vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế 
giới, Hai đứa con phải ngoan nghe lời bố, chẳng được hỗn hào! Khi đó, hai đứa 
con, đứa lớn chưa đầy mười tuổi, đứa nhỏ mới năm, sáu tuổi, nghe lời mẹ nói, 
cũng chẳng hiểu gì, cứ chạy giỡn ngoài cửa như cũ. Bà Trương dọn nhà cửa ngăn 
nắp xong, liền rửa mặt, chải tóc. Bởi nhà nghèo, cũng chẳng có áo mới để thay, bèn 
mặc một áo cũ đã giặt sạch, lên giường, ngồi xếp bằng hướng về Tây, niệm Phật 
mà vãng sanh. Hai đứa con bà, ở ngoài chơi giỡn một lúc lâu, đói bụng về nhà ăn 
cơm, thấy mẹ ngồi trên giường, chưa nấu cơm, chạy đến gọi mẹ chẳng nghe đáp, 
lấy tay lay mẹ thấy chẳng động. Khi ấy, hai đứa con mới biết là mẹ đã chết. Bèn 
gào khóc chạy sang nhà hàng xóm báo tin. Hàng xóm nghe tin chen tới, thấy bà 
Trương tuy chết đã lâu, mà vẻ mặt vẫn như sống, đều khen ngợi công phu niệm 
Phật sâu dày. Sau đó, chồng bà từ bến cảng về, than khóc một hồi. Do nhà nghèo, 
không biết lấy để chôn cất, các vị cư sĩ trong Phật học hội góp tiền để ma chay cho 
bà.  

Việc quan trọng nhất trong đời người là Niệm Phật liễu sanh tử! Vô luận ra 
sao, ai nấy nên tùy theo hoàn cảnh của mình, ráng dành ra chút thời gian, dù rất 
bận rộn, để tịnh tọa và niệm Phật một chốc. Trong lúc làm việc cũng có thể trong 



tâm thầm niệm. Nếu không, suốt ngày dâm, trộm, dối, ăn gian nói dối, tạo các thứ 
nghiệp, khó khỏi đọa lạc tam đồ, luân hồi sáu nẻo, thật là chịu khổ vô tận. Trong 
kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: ‘Ngươi nợ mạng ta, ta trả nợ cho ngươi. Bởi nhân 
duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp, luôn ở trong sanh tử. Ngươi đẹp lòng ta, ta thích 
vẻ đẹp của ngươi, do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp, luôn bị trói buộc. Chỉ 
có giết, trộm, dâm ba thứ làm căn bổn, do nhân duyên ấy, nghiệp quả tiếp nối’. Xin 
quý vị suy nghĩ: tạo nghiệp sát, đạo, dâm thật là khổ lắm. Kính khuyên quý vị phải 
mau niệm Phật. Niệm Phật nhiều, chính là: niệm Phật một tiếng, phước tăng vô 
lượng. Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa.  

Vừa rồi, với điểm hay của niệm Phật, tôi nói thật là tản mạn, đại khái. Còn như 
nói tỉ mỉ và rốt ráo, thì hãy tham khảo năm kinh Tịnh Ðộ (11), Tịnh Ðộ Thập Yếu. 
Ở đây, tôi chỉ vì khơi gợi lòng tin của mọi người, nên chỉ nói giản đơn. Hy vọng 
mọi người đã hiểu được chỗ hay của niệm Phật, sẽ đầy đủ tâm chơn tín, đều nhiếp 
sáu căn, tịnh niệm liên tục, tu hành chơn thật, hết sức chí thành, niệm Phật ròng rặt, 
tương lai cùng về Tây phương Cực Lạc thế giới tụ hội![]  

Giảng năm 1950, Canh Dần, ngày mùng một tháng Giêng, tại Hoa Nam Học 
Phật viện, Hương Cảng. Ðệ tử của pháp sư Ðàm Hư là Ðạo Quang kính ghi 

(Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ xong ngày 13 tháng 11 năm 2001)  
(1) Bộ: thể loại dùng trong kinh điển như trường hàng, luận nghị, cô khởi, kệ 

tụng...   
(2) Hoặc: nguyên nghĩa là lầm lạc, lừa dối, nghi ngờ. Thường để chỉ phiền não. 

Tam hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. 
(3) Ðới nghiệp vãng sanh: Mang theo nghiệp mà vãng sanh. Chỉ cho người 

chưa sạch trần cấu, chưa đoạn hết ác nghiệp cũng được vãng sanh. 
(4) Sự, lý: Sự là tướng của tất cả thế gian, còn lý là tánh của nhất chân pháp 

giới (theo Huệ Quang tự điển).  
(5) Hiện lượng tâm, quán hiện lượng cảnh: theo Nhân Minh, hiện lượng hay 

hiện lượng tâm là sự nhận biết chưa thông qua tác dụng phân biệt suy nghĩ. Theo 
Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ: ‘Hành tướng năng duyên không động, không 
lay theo cảnh, tuần tự chiếu soi, không tính toán suy lường, lìa tâm phân biệt, phù 
hợp với cảnh hiện tiền, làm sáng tỏ tự thể nên gọi là hiện lượng’. Như vậy, quán 
hiện lượng cảnh chính là quán cảnh được phản chiếu bởi hiện lượng (Theo Huệ 
Quang tự điển)  

(6) Ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.  
(7) Hiền Thủ tông: tông Hoa Nghiêm. Tông này được ngài Pháp Tạng Hiền 

Thủ, tổ thứ ba, xiển dương, phát huy mạnh mẽ nên gọi là Hiền Thủ tông. Tông này 
còn gọi là Pháp giới tông, Viên Minh Cụ Ðức tông.  

(8) Từ Ân tông: Duy Thức tông còn được gọi là Từ Ân tông do khai tổ tông 
này là pháp sư Khuy Cơ, đệ tử của pháp sư Huyền Trang là thượng tọa chùa Từ 



Ân. Chùa Từ Ân là đạo tràng ngài Huyền Trang dịch 40 bộ kinh. Chùa nay thuộc 
thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.  

(9) Vô Bần tôn giả: tôn giả A Nậu Lâu Ðà  
(10) Ăn phi thời: ăn không đúng ngọ.   
(11) Năm kinh Tịnh Ðộ: là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Ðà, kinh Vô 

Lượng Thọ, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và chương Thế 
Chí Viên Thông Niệm Phật của kinh Lăng Nghiêm.  


